VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT                                                                       
NHÁNH 1: “NHÀ CỦA BÉ”
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 27/10/2025 - 01/11/2025)
Giáo viên thực hiện: Vũ Thị Thu Hà

                                                                                   Thứ 2, ngày 27 tháng  10  năm 2025
Lĩnh vực phát triển : Phát triển thể chất
Đề tài :   VĐCB:  Đi thăng bằng trên ghế thể dục đầu đội túi cát

	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1. Kiến thức:
- Trẻ biết đi trên ghế thể dục, đầu đội túi cát
- Trẻ nhớ tên bài tập, biết chơi trò chơi
- Quyền phát triển: Trẻ được chăm sóc sức khỏe thông qua các trò chơi, bài tập vận động để nâng cao sức khỏe cho cơ thể.
2. Kỹ năng :
- Rèn sự khéo léo, giữ thăng bằng cho cơ thể, sự  nhanh nhẹn khi phản ứng các tình huống.
- Phát triển cơ chân, rèn sự tự tin, mạnh dạn cho trẻ
3. Thái độ: 
- Trẻ mạnh dạn, chơi tự tin,
- Có  ý thức tổ chức kỉ luật, tuân theo các yêu cầu của cô












	I. Chuẩn bị:
- Ghế thể dục, Nhạc nền, Nhạc bài Cả nhà thương nhau, đồ dùng đồ chơi 
II. TIẾN HÀNH
1/ Ổn định tổ chức
- Cô cùng trẻ hát bài hát: “ Cả nhà thương nhau”
- Trò chuyện nội dung bài hát.
2/ Nội dung
HĐ1.Khởi động:
-  Cho trẻ đi khởi động đội hình vòng tròn kết hợp đi các kiểu đi.
- Sau đó về 4 hàng ngang tập bài PTC
HĐ2.Trọng động:
*/ Bài tập phát triển chung:
- Cô cho trẻ tập BT PTC: Kết hợp với lời bài hát: Cả nhà thương nhau                                                     
Tay: 2 tay sang ngang lên cao, 
Chân: Nâng cao chân, gập gối
Bụng: tay chống hông quay người sang 2 bên, 
Bật:bật chụm tách chân
- Cô cho trẻ tập ĐTNM: Động tác chân
*/Vận động cơ bản: " Đi thăng bằng trên ghế thể dục đầu đội túi cát”
- Cho trẻ trải nghiệm chơi với túi cát
+ Con vừa chơi gì với túi cát
- Cô giới thiệu vận động " Đi thăng bằng trên ghế thể dục đầu đội túi cát”
(Cô làm mẫu hoặc gọi bạn thực hiện tốt lên vận động)
- Cô làm mẫu lần 1: không phân tích
- Cô làm mẫu lần 2: kết hợp phân tích động tác:
- Cô gọi 2 trẻ lên thực hiện mẫu
- Trẻ thực hiện dưới hình thức tổ, cá nhân
- 2 tổ thi đua nhau lên lấy đồ dùng, đồ chơi tổ nào dành được nhiều đồ dùng tổ đó sẽ thắng.
  ( Khi trẻ thực hiện cô chú ý sữa sai, khuyến khích trẻ tập).
+ ĐT: Cô vừa dạy chúng mình vận động gì?
*/ Trò chơi vận động: "Kéo co "
- Giới thiệu tên trò chơi
 - Cô nêu cách chơi và luật chơi.
 - Cô cho trẻ chơi 3 – 4 lần
 - Cô nhận xét sau mỗi lần chơi
Hoạt động 3. Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi hít thở nhẹ nhàng.
3/ Kết thúc
- Cô động viên khuyến khích  trẻ






* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:


2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


+ Điều chỉnh:

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


 + Điều chỉnh:

Thứ 3, ngày 28  tháng  10  năm 2025
Lĩnh vực phát triển : PTTCKNXH
Đề tài:    Dạy trẻ kĩ năng phơi quần áo
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	* Kiến thức:
- Dạy trẻ biết được các bước phơi quần áo một cách đơn giản, nhanh gọn.
- Trẻ biết lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định
- Quyền được bày tỏ cảm xúc tôn trọng ý kiến, quyền tham gia học tập.
- SEL: Trẻ cảm nhận được niềm vui và tự hào khi tự phơi được quần áo của mình.
- SEL: Trẻ nhận ra rằng việc giúp bố mẹ phơi đồ là một việc làm tốt, thể hiện sự trưởng thành.
*  Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng khéo léo khi phơi quần áo
- Phát triển tính tư duy, lozic cho trẻ
*  Thái độ:
- Giáo dục trẻ tính cẩn thận, gọn gàng, tự lập sớm

















	I. CHUẨN BỊ
+ Quay video bạn nhỏ đang phơi quần áo.
+ Một cô giáo đóng bạn Thỏ Hồng
+ Quần áo đủ cho tất cả trẻ thực hành
+ Giá phơi quần áo, móc phơi...
II – CÁCH TIẾN HÀNH
1: Ổn định, gây hứng thú
- Cả lớp vận động bài "gia đình nhỏ hạnh phúc to"
ĐT: Các con vừa vận động bài hát gì?
- Con có yêu gia đình mình không?
- Con giúp bố mẹ những công việc gì?
- Cô khái quát:
2: Nội dung
HĐ1: Xem hướng dẫn phơi quần áo
- Trước khi bước vào bài học thì mời các con hãy hướng lên màn hình xem bạn nhỏ trong đoạn video đang làm gì nhé!
- Cô mở video bạn nhỏ đang phơi quần áo cho trẻ xem
- ĐT: + Bạn nhỏ vừa rồi đang làm gì đấy các con?
+ Các con thấy bạn nhỏ vừa rồi phơi quần như thế nào? Có đẹp không?
+ Bạn phơi áo ra làm sao?
+ Bạn treo quần áo lên đâu?
-> Cô khái quát lại đoạn video
- Cô cho trẻ tự lên phơi quần áo, theo nhóm và phơi theo cách của trẻ
- Cô cho trẻ nhận xét về cách phơi quần áo của các bạn
* Hoạt động 2: Dạy trẻ cách phơi quần áo.
+ Cô hướng dẫn trẻ phơi áo:
- Cô đưa áo ra hỏi trẻ: Đây là cái gì?
- Bạn nào giỏi có thể cho cô biết đây là phần gì của áo nào?
- Đây là phần gì của áo?
- Có mấy tay áo?
- Đây là phần gì của áo?
- Thân áo có thân trước và thân sau.
- Đây là phần gì của áo?
- Để phơi được áo, bây giờ các con hãy chú ý nghe cô hướng dẫn nhé!
( Cô hướng dẫn cách phơi áo)
+ Cô hướng dẫn cách phơi quần:
- Cô giới thiệu các bộ phận của quần (Cạp quần, ống quần, gấu quần, đụng quần).
- Cô hướng dẫn cách phơi quần
- sau khi luồn móc vào quần và áo xong thì chúng ta mang lên giá móc  phơi
+ Hoạt động 3: Trẻ thực hành
- Cô cho 2 bạn lên phơi quần áo giúp cô (Một bạn phơi áo, 1 bạn phơi quần)
- Cô cho lần lượt nhóm bạn trai trẻ lên phơi quần , nhóm bạn gái phơi áo
( sau đó 2 nhóm đổi đồ cho nhau)
- Trong quá trình trẻ phơi, cô gợi ý, động viên trẻ thực hiện. (Cô mở nhạc nhẹ nhàng) 
- Cô giáo duc trẻ:
+ Khi con tự phơi được quần áo của mình, con cảm thấy như thế nào?
3 Kết thúc:
Cô nhận xét, tuyên dương trẻ kết thúc hoạt động



* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:


3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


 + Điều chỉnh:

Thứ 4, ngày 29 tháng  10  năm 2025
Lĩnh vực phát triển : Phát triển ngôn ngữ.
Đề tài :   Kể truyện cho trẻ nghe "Ngôi nhà cầu vồng"

	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1. Kiến thức: 
- Trẻ hiểu nội dung truyện, nhớ tên truyện, tên nhân vật trong câu truyện
- Trẻ nhớ được tình tiết truyện và thuộc một vài lời thoại đơn giản của các nhân vật.
- Quyền tham gia: Trẻ có quyền tự do bày tỏ phát biểu ý kiến của mình
- SEL: Trẻ hiểu rằng khi các bạn cùng đoàn kết, giúp đỡ nhau, sẽ tạo nên một “ngôi nhà hạnh phúc”.
2. Kĩ năng :
- Rèn kỹ năng trả lời câu hỏi của cô  rõ ràng, mạch lạc, nói đủ câu, đúng nội dung câu chuyện.
- Rèn kĩ năng chú ý, ghi nhớ, phát triển vốn từ và cách phát âm cho trẻ. 
3. Thái độ:
- Trẻ hào hứng tham gia vào  hoạt động cùng cô và các bạn 

	II. CHUẨN BỊ
- Tranh truyện: “ Ngôi nhà cầu vồng”
- Nhạc không lời, nhạc bài hát “ Bảy sắc cầu vồng”
- video truyện “ Ngôi nhà cầu vồng”
III. TIẾN HÀNH
1. Ổn định tổ chức: 
- Cô cho trẻ quan sát bức tranh về cầu vồng. 
+ Vì sao các con biết đó là cầu vồng? 
+ Cầu vồng thường xuất hiện khi nào? 
- Cô khái quat lại và giới thiệu về câu chuyện
2. Nội dung 
HĐ 1: Cô kể chuyện:
- Cô kể lần 1 kết hợp với ánh mắt cử chỉ điệu bộ
- Cô tóm tắt nội dung câu chuyện
- Cô kể lần 2 kết hợp với tranh truyện minh họa
 HĐ 2: Đàm thoại
+ Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì?
+ Trong câu chuyện có những nhân vật nào?
+ Lợn con đã nhờ những ai giúp đỡ sửa nhà?
+ Nhìn thấy ngôi nhà mới, bạn Lợn đã reo lên như thế nào 
+ Bạn Mèo Hoa thích sơn ngôi nhà màu gì? 
+ Vì sao ? 
+ Bạn Gà con đã nói gì ? 
+ Còn bạn Thỏ Bông  mang đến hộp sơn màu gì? 
+ Bạn đã nói như thế nào ? 
+ Bạn Lợn đã nói to như thế nào? 
+ Điều kì diệu gì đã xảy ra, Các bạn nhỏ đã reo lên như thế nào ?
+ Cuối cùng các đã đặt tên gì cho ngôi nhà? 
+ Vì sao? 
+ Theo con, các bạn đã tạo nên ngôi nhà cầu vồng nhờ vào đâu?
- Cô khái quát lại
HĐ 3: Chương trình Bông hoa nhỏ
- Cô cho trẻ xem video câu chuyện trên ti vi
3. Kết thúc
- Cô nhận xét tuyên dương trẻ và  cho trẻ hát lại bài hát Bảy sắc cầu vồng








* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 


+ Điều chỉnh:


2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


 + Điều chỉnh:


Thứ 5, ngày 30 tháng 10 năm 2025
                                                                                      Lĩnh vực phát triển: PTNT
                                                                                      Đề tài:  "Khám phá nhà của bé" (5E)

	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	* Kiến thức:
- Trẻ biết về một số kiểu nhà, những người làm ra ngôi nhà
- Trẻ biết một số nguyên vật liệu xây nên ngôi nhà
- Quyền được tham gia: Trẻ được bày tỏ ý kiến, được tham gia vào các nhóm chơi, được ra quyết định của mình.
* Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng làm việc theo nhóm cho trẻ: Cùng nhau lựa chọn, đưa ra quyết định về nguyên vật liệu và cách xây dựng nhà.
- Luyện kĩ năng nhớ,quan sát cho trẻ.
* Thái độ:
- Thông qua bài học trẻ biết yêu quý và bảo vê ngôi nhà của mình.











	I. Chuẩn bị.
- Bài hát “nhà của tôi”của tác giả Thu Hiền.
- Máy tính, mô hình nhà 1 tầng mái ngói, nhà 1 tầng mái bằng, nhà nhiều tầng.
- Lô tô nhà 1 tầng mái ngói,nhà 1 tầng mái bằng, nhà nhiều tầng đủ cho mỗi trẻ.
- Bảng lưu kết quả
- Một số đồ dùng khác phục vụ trong tiết dạy
II/Tiến hành
E1.Gắn kết
- Cô cùng trẻ hát bài “Nhà của tôi” sáng tác Thu Hiền.
+ Cô vừa cùng các con hát bài hát gì?
+ Nội dung bài hát nói về điều gì?
+ Ngôi nhà của con được làm bằng gì?
-> Cô khái quát
E2.Khám phá
- Cô giới thiệu bảng lưu kết quả về khám phá ngôi nhà
- Cô chia trẻ về 3 nhóm, mỗi nhóm 1 cái ngôi nhà, 1 bảng lưu kết quả nhiệm vụ của mỗi nhóm tìm hiểu và khám phá xem ngôi nhà có những bộ phận gì? màu sắc, hình dáng như thế nào? Sau đó ghi chép vào bảng khám phá.
-Trong quá trình trẻ khám phá cô bao quát lớp giúp đỡ trẻ
E3.Giải thích(Chia sẻ)
- Cô mời cả nhóm lên chia sẻ về bảng lưu kết quả của nhóm mình
- GV lắng nghe ý kiến của các nhóm và giúp trẻ tổng hợp lại kiến thức của trẻ về ngôi nhà
E4.Củng Cố
* Trò chơi 1: Thi xem ai nhanh
- Cách chơi: Cô chia lớp thành 3 đội chơi. Nhiệm vụ mỗi đội sẽ bật qua 3 ô vòng lên gắn tranh theo đúng quy trình làm ra ngôi nhà.
- Luật chơi: Trong thời gian 1 bản nhạc đội nào gắn xong trước mà đúng đội đó giành chiến thắng.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
* Trò Chơi 2: Công trình tí hon
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi
- Cho các nhóm lắp ghép các hình khối thành ngôi nhà
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
E5: Đánh giá
- Cùng nhau chia sẻ cảm xúc về những gì cô và trẻ trải nghiệm.
- Các con vừa làm gì/học gì? 
- Con đã biết được điều gì?
- Các con có vui không?
-  Con cảm thấy thế nào?
- Cô đánh giá quá trình trẻ thực hiện hoạt động và động viên trẻ




* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 


+ Điều chỉnh:


2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


+ Điều chỉnh:


3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


 + Điều chỉnh:


Thứ 6, ngày 31 tháng 10 năm 2025
Lĩnh vực phát triển: PTTM
Đề tài: "Chế tạo ngôi nhà" (5E )

	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1. Khoa học:
- Trẻ biết đặc điểm, cấu tạo của ngôi nhà
- Một số nguyên liệu làm ngôi nhà, các bước làm ngôi nhà
- Nguyên lý làm cho ngôi nhà đứng được
2. Công nghệ: 
- Cách sử dụng và lựa chọn kéo, đục, bảng dập ghim, băng dính hai mặt......…
3. Kỹ thuật: 
- Biết các quy trình làm ra ngôi nhà
4. Tạo hình:
- Vẽ thiết kế ngôi nhà, trang trí ngôi nhà
- Trẻ hiểu quyền được học hành, giáo dục, phát triển tài năng: Mọi trẻ em đều được phát triển tài năng, năng khiếu về tạo hình của bản thân.
- SEL: Trẻ biết cùng nhau lập kế hoạch, phân công việc: Cùng nhau làm ngôi nhà đơn giản.
5. Toán:
- Đo chiều dài, đếm….
6. Ngôn ngữ:
- Kĩ năng thuyết trình về sản phẩm, thảo luận nhóm
7. TCKNXH:
- Kĩ năng làm việc nhóm, hợp tác, chia sẻ

  








	 I: Chuẩn bị:
- Hình ảnh ngôi nhà thật
- Nguyên liệu để làm ngôi nhà: Que kem, ống mút, Rơm, lá báo….có các kích thước và hình dạng khác nhau.
- Phương tiện, dụng cụ để thực hiện: kéo, băng dính hai mặt, dập lỗ, đục.....
II: Cách tiến hành
B1: Hỏi
- Chơi trò chơi “ Trời nắng trời tối”
- Cho trẻ quan sát và nhận xét về các kiểu nhà
- Cô đàm thoại cấu tạo của ngôi nhà
- Tiêu chí:
+ Đủ bộ phận (Thân nhà, mái nhà, cửa nhà)
+ Trang trí đẹp 
B2. Tưởng tượng
- Cô đặt câu hỏi, gợi ý giúp trẻ tưởng tượng và đưa ra ý tưởng
+ Con nghĩ xem làm ngôi nhà thì cần những gì?
+ Phần thân nhà con định làm bằng gì? 
+ Con chọn nguyên vật liệu gì để làm mái nhà? Cách làm như thế nào?
+ Con sẽ trang trí ngôi nhà như thế nào?
B3. Lập kế hoạch
· Trẻ chia về hoạt động các nhóm
· Thảo luận và vẽ bản thiết kế
· Bàn bạc và chọn nguyên vật liệu
· Thảo luận cách làm
· Phân công công việc
B4. Thực hiện
· Trẻ chế tạo theo bản thiết kế đã vẽ
· Cô bao quát, hướng dẫn, giúp đỡ trẻ khi cần thiết
· Trẻ thử nghiệm và điều chỉnh nếu cần thiết
B5. Đánh giá/ cải tiến
· Từng nhóm lên chia sẻ sản phẩm
· Cô gợi ý trẻ chia sẻ bằng các câu hỏi:
+ Các con đã dùng gì để làm thân nhà…?
+  Các con đã dùng nguyên vật liệu gì để trang trí cho mái nhà của mình?
+ Các con làm như thế nào?
+ Các cửa sổ này như thế nào với nhau?
+ Ai đã làm …mà khéo thế?
+ Nhóm các bạn đã làm đúng theo như bản thiết kế chưa?
+ Có bạn nào muốn đặt câu hỏi cho nhóm của bạn không? 
- Cho trẻ chia sẻ về cảm xúc
+ Các con có vui không? Con thích nhất làm phần nào của ngôi nhà ? Phần nào mà các con cảm thấy khó nhất khi làm?
+ Nếu được làm lại các con muốn thay đổi gì?
=> Cô kết luận: Như vậy các nhóm đều làm được những ngôi nhà rất đẹp, sáng tạo và phù hợp đúng với tiêu chí đề ra đó là đủ bộ phận và trang trí đẹp.
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1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:


2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


+ Điều chỉnh:


3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
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Thứ 7, ngày 1 tháng 11 năm 2025
Lĩnh vực phát triển: PTNT
Đề tài: Ôn khám phá nhà của bé

	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1. Kiến thức
- Trẻ nhớ lại và gọi tên được một số kiểu nhà: nhà mái ngói, nhà cao tầng, nhà sàn, nhà biệt thự, nhà tranh…
- Phân biệt đặc điểm nổi bật của từng kiểu nhà: hình dáng, vật liệu, nơi sinh sống.
- Hiểu được mỗi kiểu nhà phù hợp với từng vùng miền khác nhau (miền núi, đồng bằng, thành phố…).
- Quyền được tham gia: Trẻ được bày tỏ ý kiến, được tham gia vào các nhóm chơi, được ra quyết định của mình.
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng quan sát, so sánh và phân loại kiểu nhà.
- Phát triển ngôn ngữ: Trẻ mô tả đặc điểm kiểu nhà bằng câu trọn ý.
- Kỹ năng hợp tác khi tham gia trò chơi nhóm.
3. Thái độ 
- Trẻ yêu quý ngôi nhà của mình, biết ơn cha mẹ đã chăm sóc, xây dựng tổ ấm.
- Biết lắng nghe, chia sẻ và tôn trọng ý kiến bạn khi thảo luận.
- Hình thành ý thức giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp.

	I. Chuẩn bị
- Tranh hình các kiểu nhà: nhà sàn, nhà mái ngói, nhà cao tầng, nhà biệt thự…
- Thẻ trò chơi “Đúng nhà – Sai nhà”.
- Một số hình ảnh nhỏ về nhà (theo nhóm).
- Ti vi
II: Cách tiến hành
1. Ổn định tổ chức
- Cô và trẻ hát bài: “Nhà của tôi” hoặc “Cả nhà thương nhau”.
+ Các con đang sống ở đâu?
+ Trong ngôi nhà của bố mẹ?
+ Mỗi bạn có ngôi nhà giống nhau không?
-> Cô khái quát lại và gợi ý vào bài
2. Nội dung
Hoạt động 1. Khám phá – Ôn kiến thức
Cô lần lượt cho trẻ quan sát từng hình ảnh kiểu nhà:
+ Đây là kiểu nhà gì?
+ Nhà này ở vùng nào?
+ Ngôi nhà này được làm bằng nguyên vật liệu gì?
+ Nhà sàn khác nhà mái ngói như thế nào?
+ Con yêu nhất điều gì ở nhà mình?
+ Ở nhà, con giúp bố mẹ việc gì?
- Cô khái quát lại và giáo dục trẻ yêu quý ngôi nhà của mình và giữ gìn vệ sinh chung 
Hoạt động 2. Luyện tập—Trò chơi
Trò chơi 1: Gửi nhà về đúng chỗ
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi
- Cách chơi: Trẻ chia nhóm, chọn thẻ hình và dán vào bảng: Nhà thành phố – Nhà miền núi – Nhà nông thôn.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
Trò chơi 2 : Tìm nguyên vật liệu xây nhà
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi
- Cách chơi: Cô chia lớp thành 3 tổ. Từng thành viên của mỗi tổ sẽ bật liên tục qua 3 ô vòng lên tìm nguyên vật liệu xây dựng ngôi nhà. Đội nào tìm được nhiều đội đó sẽ thắng.
- Luật chơi: Mỗi lần lên chỉ được chọn 1 nguyên vật liệu
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
Trò chơi 3: Xếp nhà hạnh phúc
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi
- Cho trẻ ghép hình ngôi nhà từ các mảnh rời (mái, tường, cửa).
- Trẻ cùng nhau hoàn thiện “ngôi nhà chung” để giáo dục tinh thần đoàn kết.
3. Kết thúc
- Cô động viên khen ngợi trẻ
- Giáo dục trẻ yêu quý và dọn dẹp ngôi nhà của mình cho sạch sẽ
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+ Điều chỉnh:


2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
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3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
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